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     Quảng Nam, ngày  31  tháng 10   năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ; 
Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình (giai đoạn 1)


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 8561/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTƯ cho dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2014- 2015 nguồn NQ vùng của tỉnh Quảng Nam;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 13/8/2013 của UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh (giai đoạn 1); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 612/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, hạng mục: Nền, mặt đường và công trình (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Tam Kỳ.

3. Đơn vị tư vấn lập Dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - chi nhánh Quảng Nam.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Huỳnh Văn Mua.

5. Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

6. Mục tiêu đầu tư: Từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân và nhu cầu vận tải trong vùng, tăng cường khả năng liên kết phát triển vùng, đồng thời, góp phần phục vụ kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai, bão lũ xảy ra; góp phần ổn định sản xuất và cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực, kết hợp với đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của địa phương.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1 Hướng tuyến: 
- Tuyến đường nghiên cứu bám theo đường ĐT616 cũ, đi qua địa phận phường An Phú và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, điểm đầu giáp nối với dự án cầu Kỳ Phú 1 và Kỳ Phú 2, điểm cuối giáp nối mặt đường bê tông nhựa cuối dốc Diên Hồng. 

- Tổng chiều dài tuyến 3,805Km.
7.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Cấp đường: Đường phố chính đô thị thứ yếu theo TCXDVN 104-2007; Vtk=60Km/h; Dốc dọc lớn nhất: 6%.

- Mặt cắt ngang đường: Bnền = 16,0m, quản lý qui hoạch B=27,0m; Bmặt = 15,0m; Blề = (2x0,5=1,0)m.

- Tần suất thiết kế tuyến: 4% đoạn ngập lụt, các đoạn tuyến còn lại tăng cường trên nền mặt đường cũ; Tần suất thiết kế cống: Theo tần suất đường.

- Khổ cầu cống: Bằng khổ nền đường.

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1.

- Tải trọng tính toán:


+ Kết cấu mặt đường: Trục 120KN.

+ Công trình cống: H30-HK80.

- Qui mô công trình: Vĩnh cửu.

7.3 Giải pháp kết cấu:

a) Kết cấu mặt đường:

- Mặt đường làm mới: Bê tông nhựa chặt hạt trung BTNC19 dày 7cm; Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=25mm); Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=37,5mm).

- Mặt đường tăng cường loại 1: Bê tông nhựa chặt hạt trung BTNC19 dày 7cm; Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=25mm); Bù vênh cấp phối đá dăm loại 1 (Dmax=25mm).

- Mặt đường tăng cường loại 2: Bê tông nhựa chặt hạt trung BTNC19 dày 7cm; Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=25mm); Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=37.5mm); Bù vênh cấp phối đá dăm loại 1 (Dmax=37.5mm).

b) Nền đường: Đắp đất đạt độ chặt K95; Mái taluy đắp 1/1,5, đào 1/1; Lớp đất tiếp giáp với đáy áo đường dày 50cm lu lèn đạt độ chặt K98. 

c) Nút giao thông: 
- Nút giao thông: được thiết kế theo dạng nút giao đơn giản, tốc độ thiết kế trong nút V=15Km/h, bán kính bó vỉa Rmin=15m.

- Nút giao đường dân sinh: Vuốt nối với tuyến chính sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa 7cm trên móng cấp phối đá dăm 22cm.

d) Hệ thống thoát nước:

Cống thoát nước ngang: gồm 9 cống thoát nước ngang, trong đó: cống hộp (100x100)cm: 05 cái; cống hộp (200x200)cm: 01 cái; cống hộp 2x(200x200)cm: 02 cái; cống hộp 4x(400x250)cm: 01 cái. Kết cấu: Thân cống bằng BTCT M300 đá 1x2; móng cống bê tông M150 đá 4x6; tường đầu, tường cánh bằng bê tông M150 đá 2x4; móng tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay sân cống bằng BT M150 đá 4x6; sân gia cố bêtông M150 đá 4x6. 

e) Hệ thống an toàn giao thông: hệ thống biển báo hiệu trên tuyến, vạch sơn phân làn, cọc tiêu, cọc Km  theo điều lệ báo hiệu đường bộ.

8. Diện tích sử dụng đất: khoảng 14ha.

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

10. Tổng mức đầu tư: 


         100.951.250.000 đồng
( Một trăm tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Trong đó: 

	-
	Chi phí xây dựng 
	:
	47.765.100.000
	đồng,

	-
	Chi phí bồi thường, GPMB
	:
	35.892.710.000
	đồng,

	-
	Chi phí quản lý dự án
	:
	762.500.000
	đồng,

	-
	Chi phí t​ư vấn
	:
	3.112.840.000
	đồng,

	-
	Chi phí khác
	:
	1.178.360.000
	đồng,

	-
	Chi phí dự phòng
	:
	12.239.740.000
	đồng,


11. Nguồn vốn đầu tư: 

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng: 52.874,63 triệu đồng; 
- Vốn ngân sách thành phố Tam Kỳ: thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư;

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ.
12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2014- 2018.

Điều 2. Phân công trách nhiệm :

- Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh; 

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.                                                    
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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